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	STT
	MSSV
	Họ tên
	Lớp

	1
	17001781
	Phan Thị Hồng Phúc
	18C1-CNM1

	2
	18000010
	Trần Thị Nhớ
	18C1-CNM1

	3
	18004725
	Lâm Thị Huyền Trân
	18C1-CNM1

	4
	18002443
	Cao Lê Mộng Tuyền
	18C1-CNM1

	5
	18004150
	Lý Thảo Nhi
	18C1-CNM1

	6
	18004541
	Nguyễn Thị Tươi
	18C1-CNM1

	7
	18003513
	Lê Thị Cẩm Tiên
	18C1-CNM1

	8
	18003772
	Nguyễn Thùy Bích Phụng
	18C1-CNM1

	9
	18004611
	Dương Thùy Dương
	18C1-CNM1

	10
	18004163
	Nguyễn Thi Út
	18C1-CNM1

	11
	18002717
	Lương Thị Ánh Tuyết
	18C1-CNM1

	12
	18002104
	Nguyễn Thị Mỹ Thanh
	18C1-CNM1

	13
	18002101
	Nguyễn Thị Thúy Kiều
	18C1-CNM1

	14
	18002720
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	18C1-CNM1

	15
	18001435
	Võ Hoàng tài
	18C1-CNM1

	16
	18001716
	Trần Minh Tâm
	18C1-CNM1

	17
	18004232
	Võ Thị Diệu
	18C1-CNM1

	18
	18002733
	Vũ Thị Kim Oanh
	18C1-CNM1

	19
	18001795
	Nguyễn Thị Mộng Nghi
	18C1-CNM2

	20
	17000554
	Đặng Thùy Nga
	17C1-CNM1

	21
	17001382
	Trần Ngọc Hảo
	17C1-CNM1

	22
	17001522
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	17C1-CNM1

	23
	17004631
	Nguyễn Thị Ninh
	17C1-CNM1

	24
	17002689
	Cao Thị Thanh Thúy
	17C1-CNM1

	25
	17002633
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	17C1-CNM1

	26
	17001687
	Dương Thị Phương Trang
	17C1-CNM1

	27
	17000862
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu
	17C1-CNM1

	28
	16003399
	Nguyễn Thị Kim  Chi
	16CĐ-MTT2

	29
	16003853
	Nguyễn Thị Hoài
	16CĐ-MTT2

	30
	16002638
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	16CĐ-MTT2

	31
	16002229
	Nguyễn Thị Hồng Khuyến
	16CĐ-MTT2

	32
	16002735
	Đặng Thị Ánh Lâm
	16CĐ-MTT2

	33
	16002428
	Huỳnh Thị Lành
	16CĐ-MTT2

	34
	16003406
	Đoàn Thị Thùy Linh
	16CĐ-MTT2

	35
	16003270
	Mai Thị Thùy Linh
	16CĐ-MTT2

	36
	16003010
	Lương Thị Hồng Luyến
	16CĐ-MTT2

	37
	16002511
	Nguyễn Thị Ánh Ly
	16CĐ-MTT2

	38
	16003260
	Nguyễn Thị Mơ
	16CĐ-MTT2

	39
	16002731
	Ngô Ngọc Ngân
	16CĐ-MTT2

	40
	16003269
	Bùi Thị Mỹ Nương
	16CĐ-MTT2

	41
	16002766
	Trương Thị Hoài Phấn
	16CĐ-MTT2

	42
	16002809
	Phan Thị Hồng Phúc
	16CĐ-MTT2

	43
	16002427
	Mai Tuyết Phụng
	16CĐ-MTT2

	44
	16003439
	Phan Thị Như Phương
	16CĐ-MTT2

	45
	16002425
	Nguyễn Thị Anh Thi
	16CĐ-MTT2

	46
	16002876
	Trần Thị Ngọc Thu
	16CĐ-MTT2

	47
	16002278
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	16CĐ-MTT2

	48
	16003656
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	16CĐ-MTT2

	49
	16002920
	Nông Thị Kim  Tuyến
	16CĐ-MTT2

	50
	16003535
	Dụng Thị Ánh Tuyết
	16CĐ-MTT2
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